HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN KHỐI 8: TUẦN 8
A. PHẦN TỰ HỌC DÀNH CHO HỌC SINH
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI

ÔN TẬP TRUYỆN – KÍ VIỆT NAM (1930-1945)
1. Em hãy mở SGK trang 104, đọc yêu cầu  và gợi ý câu (1) và lập bảng thống kê: tên văn bản+ tác giả, thể loại, phương thức biểu đạt, nội dung chủ yếu  và đặng sắc nghệ thuật của 4 văn bản: ( 1. Tôi đi học; 2.Trong lòng mẹ; 3. Tức nước vỡ bờ; 4. Lão Hạc) 
2.Em hãy mở SGK/104 , đọc gợi ý câu 2 và thực hiện yêu cầu: Nêu những điểm giống nhau và khác nhau chủ yếu về nội dung và hình thức nghệ thuật 3 văn bản Trong lòng mẹ, Tức nước vỡ bờ, Lão Hạc.
3.Trong 3 văn bản trên ( câu 2), em thích nhất nhân vật hoặc chi tiết, hoặc đoạn văn nào? Vì sao?

[bookmark: _GoBack]LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP MIÊU TẢ VỚI BIỂU CẢM.
1.  Em hãy mở SGK, đọc ví dụ văn bản: “Món quà sinh nhật” SGK/92-94, đọc phần ( 2)-SGK/95 dàn ý của 1 bài văn tự sự và thực hiện yêu cầu:
a. Lập dàn ý cho đề bài: “ Hãy kể vè 1 kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi”  

B. NỘI DUNG GHI BÀI VÀO TẬP

ÔN TẬP TRUYỆN – KÍ VIỆT NAM (1930-1945)

ÔN TẬP VĂN BẢN: TÔI ĐI HỌC( THANH TỊNH)
I.KIẾN THỨC CƠ BẢN.
1, Tác giả: 
 Thanh Tịnh (1911 - 1988), tên khai sinh là Trần Văn Ninh.
- Quê quán: xóm Gia Lạc, ven sông Hương, ngoại ô thành phố Huế
- Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác:
+ Năm 1936, Thanh Tịnh cho xuất bản tập thơ đầu tiên,đánh dấu bắt đầu sự nghiệp văn chương.
+ Năm 1945, ông tham gia phụ trách rồi làm Chủ nhiệm tạp chí Văn nghệ quân đội.
- Ông được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007
- Những tác phẩm tiêu biểu: Quê mẹ, Ngậm ngải tìm trầm, Những giọt nước biển
- Phong cách sáng tác:
+ Những sáng tác của Thanh Tịnh toát lên vẻ đằm thắm, tình cảm trong trẻo, êm dịu
2. Văn bản
a. Hoàn cảnh sáng tác:  “Tôi đi học” là truyện ngắn in trong tập Quê mẹ, xuất bản năm 1941
b. Thể loại: Truyện ngắn trữ tình.(đậm chất hồi kí)
- PTBĐ: Tự sự, miêu tả và biểu cảm.
c. Tóm tắt:
   Hằng năm cứ vào cuối thu, khung cảnh thiên nhiên lại làm cho tác giả nhớ đến những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học. Nhân vật tôi được mẹ đưa đến trường trong lòng tràn ngập cảm giác mới lạ: Hôm nay tôi đi. Cậu tự nhiên thấy muốn tự mình cầm bút thước, thấy những trò quậy phá rong ruổi với đám bạn đã xa tít tắt. Khi tới trường, quan sát những học sinh cậu thấy họ như những con chim non còn bỡ ngỡ trong những cử chỉ hành động gần như trở nên thừa thãi. Khi thầy Đốc trường Mĩ Lí điểm danh cho học sinh xếp hàng vào lớp, ai cũng hồi hộp, lo âu, không biết phải làm gì nhưng sau câu nói của thầy mọi chuyện đều ổn. Lớp học bắt đầu với dòng chữ đầu tiên thầy viết lên bảng đó là bài tập viết: Tôi đi học!
d. Giá trị nghệ thuật:
+ Bố cục theo dòng hồi tưởng cảm nghĩ của nhân vật tôi theo trình tự thời gian buổi tựu trường.
+ Dòng cảm xúc của nhân vật đan xen yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm.
+Nghệ thuật so sánh tạo hiệu quả diễn đạt cao, kết hợp các từ láy, tính từ,. động từ giàu hình ảnh và sinh động.
+ Ngôn ngữ hình ảnh trong sáng, giàu chất thơ, nhẹ nhàng phù hợp với tâm trạng ngây thơ, rụt rè của những đứa trẻ trong buổi tựu trường đầu tiên.
e. Giá trị nội dung:       
- Truyện kể về những kỉ niệm trong sáng, hồn nhiên của buổi tựu trường đầu tiên qua sự hồi tưởng của nhân vật tôi.
II. LUYỆN TẬP 

ÔN TẬP VĂN BẢN: TRONG LÒNG MẸ ( NGUYÊN HỒNG)
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1, Tác giả: 
- Nguyên Hồng (1918- 1982), tên khai sinh là Nguyễn Nguyên Hồng
- Quê quán: Nam Định
- Cuộc đời và sự ngiệp sáng tác
+ Nguyên Hồng bắt đầu viết văn từ năm 1936 với truyện ngắn "Linh Hồn" đăng trên Tiểu thuyết thứ 7
+ Năm 1937, ông thực sự gây được tiếng vang trên văn đàn với tiểu thuyết "Bỉ Vỏ"
+ Ông là hội viên sáng lập Hội nhà văn Việt Nam năm 1957
+ Năm 1980 cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông là "Núi rừng Yên Thế"
-  Những tác phẩm tiêu biểu: Bỉ vỏ, Trời xanh, Sóng ngầm, Khi đứa con ra đời,…
- Phong cách sáng tác: Ông được mệnh danh là nhà văn của những người cùng khổ
2. Văn bản:
a. Hoàn cảnh sáng tác:
- Trong lòng mẹ là chương thứ IV của tác phẩm Những ngày thơ ấu (gồm 9 chương), tập hồi kí về tuổi thơ ít niềm vui, nhiều cay đắng của tác giả.
b. Thể loại: 
- Hồi kí tự truyện
- PTBĐ: Tự sự + miêu tả+ biểu cảm.
c. Tóm tắt
Bé Hồng sinh ra là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cưỡng giữa người bố nghiện ngập và người mẹ trẻ trung luôn khao khát có được tình yêu thương nhưng đành ngậm ngùi chôn vùi tuổi xuân bên người chồng nghiện ngập. Khi bố Hồng mất, người mẹ bỏ hai anh em Hồng lại để đi tha hương cầu thực. Anh em Hồng luôn sông trong sự ghẻ lạnh của nhà nội, nhất là bà cô, người luôn gieo rắc vào đầu Hồng những rắp tâm tanh bẩn để Hồng ghét bỏ mẹ của mình. Nhưng Hồng không những không ghét mẹ mà còn thông cảm và yêu mẹ nhiều hơn, em căm thù những hủ tục đã đày đọa mẹ mình. Chiều hôm đó khi vừa tán học, em thoáng thấy bóng dáng mẹ, em liền gọi theo với hi vọng và giọng bối rối. Khi mẹ em quay đầu lại, Hồng sà vào lòng mẹ, Hồng chẳng còn mảy may đến những lời nói thâm độc của bà cô mà chỉ cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng, chan chứa.
d. Giá trị nghệ thuật:
- Lời văn nhẹ nhàng, tình cảm, giàu hình ảnh và chan chứa cảm xúc
- Kết hợp lời văn kể chuyện với miêu tả, biểu cảm
- Khắc họa thành công hình tượng nhân vật bé Hồng thông qua lời nói, hành động, tâm trạng sinh động chân thật.
e. Giá trị nội dung:  Đoạn trích đã kể lại một cách chân thực và cảm động những cay đắng và tủi cực cùng tình yêu thương cháy bỏng của nhà văn thời thơ ấu đối với người mẹ bất hạnh, đáng thương của mình
II. LUYỆN TẬP

ÔN TẬP VĂN BẢN: TỨC NƯỚC VỠ BỜ”( NGÔ TẤT TỐ)
I, KIẾN THỨC CƠ BẢN
1, Tác giả: 
- Ngô Tất Tố (1893- 1954), quê ở Đông Anh, Hà Nội
- Thuở nhỏ, ông nổi tiếng thông minh. Ông là một nhà văn, một nhà báo, nhà dịch thuật và khảo cứu nổi tiếng.
- Ngô Tất Tố là một “tay ngôn luận xuất sắc trong đám nhà nho” (Vũ Trọng Phụng).
- Tác phẩm chính: tiểu thuyết “Tắt đèn”; “Lều chõng”; Phóng sự “Việc làng”
- Ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật năm 1996.
2. Văn bản
a. Hoàn cảnh sáng tác: Trích tểu thuyết “ Tắt đèn”
b. Thể loại: Tiểu thuyết
- PTBĐ: Tự sự, miêu tả.
c. Tóm tắt: Anh Dậu bị hành hạ, đánh đập vì chưa đủ tiền nạp sưu, tưởng chết, người ta cõng anh về trả cho chị Dậu. Bà lão hàng xóm cho bát gạo, chị nấu cho anh. Anh Dậu vừa kề bát cháo vào đến miệng, cai lệ và người nhà lý trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng đòi tiền sưu. Anh Dậu hoảng quá, lăn đùng ra. Chị Dậu cũng hoảng, run run van xin chúng kho khất. Nhưng chúng không nghe, quát với giọng hầm hè và chuận bị đánh anh Dậu. Chị Dậu xám mặt, van xin tha cho chồng. Cai lệ đấm chị và sấn đến trói anh Dậu thì chị tức quá không chịu được, liều mạng cự lại. Hắn vẫn nhảy vào anh Dậu , chị Dậu liều mạng cự lại. Hắn tát chị chị, đánh chị. Lúc này chị thay đổi cách xưng hô (xưng bà- mày), đánh lại tên cai lệ và người nhà lí trưởng với sức mạnh của tình yêu thương chồng và một tinh thần phản kháng tiềm tàng, quyết liệt.
d. Giá trị nghệ thuật:
-Xây dựng tình huống gay cấn hấp dẫn để làm nổi bật chủ đề tác phẩm
- XD nhân vật chân thực, sinh động; vẻ đẹp nhân vật hiện lên qua ngoại hình, ngôn ngữ và tâm lí
- Miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật bằng nghệ thuật liệt kê, tăng tiến.
- Đan xen giữa ngôn ngữ nhân vật( lời ăn tiếng nói của nhân dân) với ngôn ngữ tác giả tạo sự chân thực, gần gũi.
- Cốt truyện kịch tính, mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm nhưng cách giải quyết mâu thuẫn nhanh gọn, giọng điệu hả hê, hài hước khi miêu tả sức mạnh của chị Dậu và sự nhục nhã của 2 tên tay sai.
e. Giá trị nội dung:  
- Giá trị hiện thực: Phản ánh hiện thực thuế khóa nặng nề, cuộc sống cơ cực của người nông dân trong XHTDPK; phản ánh bộ mặt tàn ác, bất nhân của 2 tên tay sai- tầng lớp thống trị.
- Giá trị nhân đạo:
+ Lên án, tố cáo sự tàn ác, bất nhân của 2 tên tay sai- tầng lớp thống trị- không quan tâm đến người dân
+ Bộc lộ lòng thương cảm của t/giả cho số phận của những người “ thấp cổ bé họng”
+ Ca ngợi, trân trọng vẻ đẹp phẩm chất và sức sống tiềm tàng của người phụ nữ nông dân.
+ Mở đường cho người dân đấu tranh…
g. Ý nghĩa nhan đề: Tức nước vỡ bờ
-  Nghĩa đen: 
+ 1 hiện tượng tự nhiên khi nước quá nhiều làm bờ ngăn nước bị vỡ.
-  Nghĩa bóng: 
+ Phản ánh quy luật tất yếu của cuộc sống: Có áp bức thì có đấu tranh.  Hành động vùng lên của chị Dậu thể hiện sức mạnh tiềm tàng, tinh thần bất khuất kiên cường của người nông dân Việt Nam nói chung, của người phụ nữ  Việt Nam nói riêng.
+ Hành động ấy phản ánh một quy luật xã hội: ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh.
II, LUYỆN TẬP

ÔN TẬP VĂN BẢN: LÃO HẠC( NAM CAO)
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1, Tác giả: 
- Nam Cao (1917- 1951) tên khai sinh là Trần Hữu Tri
- Quê làng Đại Hoàng, phủ Lí Nhân (nay là xã Hòa Hậu, huyện Lí Nhân), tỉnh Hà Nam.
- Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác:
   + Năm 1941, ông có tập truyện đầu tay là Đôi lứa xứng đôi, tên trong bản thảo là Cái lò gạch cũ rất được đón nhận, sau đó đã được dổi tên là Chí Phèo.
   + Tháng 4 năm 1943, Nam Cao gia nhập Hội Văn hóa cứu quốc và là một trong số những thành viên đầu tiên
  + Những tác phẩm tiêu biểu: Chí Phèo, Cái chết của con Mực, Con mèo…
- Phong cách sáng tác:
   + Ông là một nhà văn hiện thực xuất sắc viết về người nông dân nghèo đói bị vùi dập và những người trí thức nghèo sống mòn mỏi, bế tắc trong xã hội cũ
2. Văn bản: 
a. Hoàn cảnh sáng tác: Lão Hạc là một truyện ngắn xuất sắc của Nam Cao viết về người nông dân ở xã hội phong kiến cũ, đăng báo lần đầu năm 1943
b. Thể loại: truyện ngắn 
- PTBĐ: Tự sự+ miêu tả+ biểu cảm
c. Tóm tắt:  Lão Hạc là một người nông dân nghèo, sống cùng một con chó gọi là cậu Vàng. Lão có một người con trai nhưng vì nghèo không có tiền lấy vợ nên đã bỏ đi làm đồn điền cao su. Một mình lão phải tự lo liệu mưu sinh. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, nhà lão không còn gì nữa, lão đành phải bán cậu Vàng - con chó mà lão hết mực thương yêu như con trai mình. Lão mang hết số tiền bán chó và dành dụm được từ việc bán mảnh vườn gửi nhờ ông giáo. Mấy hôm sau lão kiếm được gù ăn nấy. Lão xin Binh Tư ít bả chó nói dối là đánh bả con chó hay sang vườn để giết thịt ăn nhưng thực ra là để tự tử. Cái chết của lão Hạc dữ dội, vật vã, chẳng ai hiểu vì sao lão chết ngoại trừ ông Giáo và Binh Tư.
d. Giá trị nghệ thuật:  Nam Cao đã thể hiện tài năng nghệ thuật của mình trong việc miêu tả tâm lí nhân vật, cách kể chuyện giản dị, tự nhiên chân thực, giọng điệu linh hoạt và tình huống đôc đáo.
e. Giá trị nội dung:   Qua đoạn trích tác giả đã thể hiện sự chân thực và cảm động về số phận đau thương của người nông dân trong xã hội phong kiến cũ và ca ngợi những phẩm chất cao quí của họ. Đồng thời cũng cho thấy sự yêu thương trân trọng của Nam Cao đối với những người nông dân như thế.
II. LUYỆN TẬP

LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM
I. DÀN Ý CỦA BÀI VĂN TỰ SỰ
1. Tìm hiểu dàn ý của bài văn tự sự:
Ví dụ:  Văn bản Món quà sinh nhật
- Mở bài: từ đầu … :trên bàn”:  Kể, tả quang cảnh chung của buổi sinh hoạt.
- Thân bài: :Vui thì … không nói” : Kể về món quà sinh nhật độc đáo của người bạn.
- Kết bài: phần còn lại. Cảm nghĩ về món quà sinh nhật.
2. Dàn ý của một bài văn tự sự:
- Mở bài: Gt sự việc, nv tình huống xảy ra câu chuyện.
- Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện theo trình tự nhất định. Kết hợp miêu tả con người, sự việc. thể hiện thái độ tình cảm của mình trước con người , sự việc đó
- Kết bài: Nêu kết cục và cảm nghĩ của bản thân( hoặc ý nghĩa, giá trị câu chuyện mang lại)
 3. Ghi nhớ: SGK/tr95
II. LUYỆN TẬP: 
